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ODIRON Viên nén bao phim 

Bìa kẹp 4 viên 

FORMULATION 

Each film-coated tablet contains: 

Iron,elemental 60mg 

(as dried Ferrous sulfate, 187 mg) 

Folic acid 

Pyridoxine HCl (Vitamin Ba)... 

Cyanocobalamin (Vitamin Ba) . 

INDICATIONS 

For the prevention and treatment of iron deficiency 

anemia in pregnant and lactating women. 

To reduce the risk of having a baby with neural tube 

defect due to folate deficiency. 

To help lower plasma homocysteine. 

For increased iron - requirement cases: menstrual 

periods, malnutrition, post-operation, haemorrhage, 

ankylostomosis, convalescence period of severe 

diseases, vegetarian diets, etc. 

DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE 

©rally,one tablet daily. 

©r as recommended by a physician. 

For Contraindications and other Information, please 

refer to package insert. 

Store in dry place, at temperature not exceeding 30C, 
protect from light. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 

Sản xuất tại 
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA 

'WHO-GMP, GLP, GSP 
Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II 

Phường Hoä Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 
ĐT: 08-38621000, FAX: 08-39621010 

'®Đăng ký nhãn hiệu: United Laboratorias, Ine. 

nVIW n3IH1 ÏHL n1 ® VĐN ĐNQHd 

CÔNG THỨC 
Mỗi nén viên bao phim chứa: 
GẤY, nguyên TỔ saseseaeesrasnateastastangtie 
(dạng sắt II sulfate khan, 187 mg) 
Acid Folic... ïấp 
Pyridoxine HOI (Vitamin n 'Bẹ )- 

Cyanocobalamin (Vitamin ñm) 

CHỈ ĐỊNH 
s Để phòng ngừa và điều trị thiếu máu do thiếu sắt ở 

phụ nữ có thai và cho con bú. 
« Giảm nguy cơ trẻ bị khuyết tật ống thần kinh do 

thiếu hụt folate. 
« Giúp làm giảm homocysteine trong huyết. tương. 
« Trong các trường hợp gia tăng nhu cầu về sắt trong 

kỳ kinh nguyệt, suy dinh dưỡng, hậu phẫu, mất 
máu, bệnh giun móc, giai đoạn phục hồi sau bệnh 

nặng, ăn chay trường v.v. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG 

Uống một viên mỗi ngày. 
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. 

Chống chỉ định và các thông tin khác, xin xem toa 
hướng dẫn sử dụng 
Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 300C, 

tránh ánh sáng. 

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 
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ODIRON Viên nén bao phim 

Màng nhôm 

ODIRON” 
PHÒNG NGỪA & 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

ODIRON” 
CTY TNHH UNITED 

INTERNATIONAL PHARMA 

ODIRON” 
PHÒNG NGỪA & 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

ODIRON” 
CTY TNHH UNITED 

INTERNATIONAL PHARMA. 

- UNITED 

ODIRON Q INTERNATIONA 

IWTERNATIONAL PHARMA Xi ¬a¿P— 

ODIRON” 
PHÒNG NGỪA & 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

ODIRON” 
GTY TNHH UNITED 

INTERNATIONAL PHARMA 

ODIRON” 
PHÒNG NGỪA & 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

Tắt cả thông tin về số lô SX, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nổi trong quá trình sản xuất theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2008 
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ODIRON Viên nén bao phim 

Màng nhôm 

114mm 

7mm 18 8 18 12 18 

ODIRON” ODIRON” 0DIRON” 
PHÒNG NGỪA & PHÒNG NGÙA & 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU. trERI.TIONAL PHẠT ĐIỂU TRỊ THIẾU MÁU. 

ODIRON` ODIRON” ODIRON° ODIRON” 
TY TNHH UNITED. PHÒNG NGỪA & TY TNHH UNITED. PHÒNG NGỮA & IWTERNATICNAL PHARMA, ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU INTERNATIONAL PHARMA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

ODIRON°" ODIRON” ODIRON” ODIRON” 
PHÒNG NGỪA & 'CTY TNHH UNITED PHÒNG NGỪA & TNHH 0RITED. 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MẦU. (NTERNATIONAL PHATMA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU whÄSRAUIEHYUPHAEWN 

0DIRON” ODIRON” ODIRON” ODIRON” 
TY THNH UIE PHÒNG NGỪA & VỀ PHÒNG NGỪA &. INTERHATIONAC PAHMA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU. m AE-EHANMA: ĐIỀU TRỊ THIỂU MÁU 

ODIRON” ODIRON” 0DIRON” ODIRON” 
PHÒNG NGỮA & TY TNHH UHITED PHÒNG NGÙA & 

Ề INTERNATIONAL PHARMA. Á INTERNATIONAL PHARMA. BIỂU TRỊ THIẾU MÁU ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU 

ODIRON” ODIRON” ODIRON” ODIRON” 
CTY TRHH UNITED PHÒNG NGỪA 8. HH THÒNG NGỪA 4. j (NTERNATIONRL PHARMA. ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU. ANRENNATIONAC-PLANNA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU [ 

ODIRON” ODIRON” 0DIRON” ODIRON" 
HÔNG NGỮA & CTY TNHH UNITEI PHÒNG NGỪA & GTY TNHH UNITED. 

ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU. INTERRATI IGHAL, PHARMA ĐIỂU THỊ THIẾU MẪU INTERNATIONAL PHARMA 

ODIRON° ODIRON? ODIRON” ODIRON” 
TY TNHH UNITED. PHÒNG NGỪA & CTY TNHH UNITED, PHÒNG NGỨA &. 

IMTERNATIONAL PHARMA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRTERNATIOHAL. PHARMA ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU. 

Tát cả thông tin về số lô SX, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dập nỗi trong quá trình sản xuất 
theo thông tư hướng dẫn ghi nhãn thuốc số 04/2008/TT-BYT ngày 12 tháng 05 năm 2008 
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DIRON _ 
Viên nén bao phim 

Phòng ngừa & Điều trị Thiếu máu 
CÔNG THỨ, 
Mỗi viên sên bao phim chứa: 
Sắt, nguyên „80 mg 
tạng SảiI Mi khan, 1Ê7 mỹ) 

600 meg 
mo HGI (Vilamin B,) .20 mg 

(Vitamin B,,) 25 mcg 

Tả dược: Microcrystaline Oellulase, Gapolyv:done, Sodium 8tarch Gilycolate, Sodium Lauryl Sul'ate, Magnesium 
Stearate, Opadry. 

ĐDIRDNE Viên nón bao phim ( (sát 3 ð-Dorrplex] có cảng thức đặc biệt để đáp ứng nhụ cầu tăng cao của Phụ nữ mạng 
thai về sắt, folic acid, vitamin B, ; những chất dinh dưỡng cần thiết của máu, giúp ngăn ngửa thiểu máu và phòng 
ngừa «huyết tật ống thần kinh Noệÿ Các nghiên cứu cho thấy triếu máu rất phổ biến tậu "khi mang thai. 
Ngoài thiểu hụt sắt, phụ nữ mảng thai cũng dễ bị thiểu hụt folate, các vitamin B, và B,,có thể dẫn để" khu yết tật ống 
thần kinh và lăng homecysteine huyết. Sự phối hợp của folate, viam.n 8, và B,. ong ODIRON? giúp làm gảm 
homooystene trong huyết tương. Các dũ liệu gần đây cho thấy hemosysteine trọng luyết lương ông, cáo cổ liên quan 
sến biển chứng thười ong gập trong khi mang thai (như tiền sản giật) và những kết quả ngoại ý k 3 thai (như sinh 
thiếu tháng, trẻ thiếu cân). Tăng homocyeteine huyết dược ghỉ nhân có thể dẫn đến khuyết tật ð ng thân kinh (ÑTDs) và 
cũng được xem là một th tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch và huyết khối. 

ODIRONE phối hợp các chất dinh dưỡng chống thiếu máu và kháng homocysteine: 
®© Sắt- cần mài cho sự tạo máu, vận. chuyên và dự trữ oxy và là mộ: co-factor quan trọng cho hoạt động của các tế 

bào. 
& Folic Acid - cần thiết cho sự ngăn ngửa khuyết tật ống :hần kinh (NTDs) 3 trẻ sơ sinh đặc trưng bởi dị tật ống thần 

kinh bao gồm tật nút đốt sống có. nể gắn đến nhiều khuyết tật về `thể chất (như bại liệt và não Ủng thủy). Cung cấp 
tolate đầy dù giúp phòng ngửa những tai biến sản khoa, bao gồm nhau bong nan, xuất huyết, trẻ nhẹ cân và d: tật 

o thai nhí. Sự thiếu hụt folate là mô: quan tảm chính trong thời kỳ hEgthú bởi vì trong giai đoạn này. hiệu quả 
p thụ folate giảm đảng <ể và tốc độ thải trừ folate qua nước tiểu tài 

® Vitamin B, và B,,- có vai trò trong sự tổng hợp hemoglcbin và tạo. hồng g Dầu, Những chất dinh dưđng này cũng trúc 
đẩy chuyển hỏa năng lượng và có thể giúp giảm chản ăn, nhược cơ, buồn nòn, và nỏn mửa. 

© Folic acid, viamin 8, và B, tác đông hiệp lực xúc tác trong chuyển hỏa homocysteine để ngần ngùa tăng 
romocysteine huyết. 

CHỈ ĐỊNH 
e Để phòng ngửa và diều trị thiếu máu do thiếu sắt ở nhụ nữ có thai và cho con bú. 
® Giảm nguy cơ trẻ bị khuyết :ật ống thần kinh do thiếu hụt folate. 
« Giúp làm giảm homocysteine :rcng huyết tương. 

Trong các trưởng hợp gia tảng nhu cầu về sắt: trong kỳ kh h nguyệt, suy dinh dưỡng, hậu phẫ., mất mầu, bệnh giun 
móc, giai đoạn phục hồi sa. bệnh năng, ăn chay trưởng 

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG 
Uống mộ: viên nen bao chim mỗi ngả) 
Hoặc theo sự hưởng dẫn của thầy thuốc. 

jc DỤNG KHÔNG MONG MUỐN. 
Sắt 
Các tác dụng chụ trên hệ tiêu hóa thưởng có liên q.an đến lượng sắt nguyên mu Sử dụng hơn là dạng bào chế. Các tác. 
dụng shụ khác có thể bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón, Có thể làm giảm tác dụng phụ bằng cách uống thuốc trong hoặc. 
sau khi ăn hoặc bằng cách bắt dấu điểu trị với liều thấp và tầng liều dần dân. 
Có tnể làm đổi màu “ăng tạm tt 
Có thể đi tiêu phản đen. 
Pyridoxine 
Pyridoxine thưởng không độc. Dũng pyrdoxine. kéo dài với liều 10mg/ngày được cho là an toàn nhưng dùng pyridoxine 
trong thời gian dài với liều 209mg hoặc hơn nữa hàng ngày có thể gày bệnh về thần kinh. 
Thần kinh trung ương: Đau đầu, co giật, buồn ngủ 
Nội tiết và chuyển hỏa: Nhiễm acid, acid folic giảm 
Tiêu hóa: Buồn nỏn và nỗn 
Gan: AST tăng. 
Thần kinh-cơ: Dũng liều 200mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng] có trẻ gây viêm dây thần kinh ngoại vị nặng, tiến triển 
từ Hạng d thông vũng và tê công bản chân đến tê cỏng và vụng về bàn tay. Tình trạng này cỏ thể hổi phục khi ngừng 
thuối dù vẫn còn để lại nhiều di chứng 
Khác. Phần úng sị ứng, cảm giác nóng rát, ngứa có thể xảy ra. 
Cyanoeobalamin 
Toàn thân: Phản ứng phản vệ, sốt, dau đầu, hoa mải, có thắt phế quản, phì mạch miệng-hầu.. 
Ngoài da:Phản ứng đạng trứng cả, mảy day, ban dò, ngứa. 
Tiêu hóa: Buồn nòn 
Tim mạch: Loạn chịp thứ phát do hạ kali huyết khi bắt đầu diều trị 
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ủz ngó độc sắt cấp tính được oáo cás khi cùng g lẩn và 20 
n tổ ở trẻ am. „ ỗ vẽ Ậ 

của ngộ độc sắt 
ra máu. Các tr 

Z0 giật thỏ, P uá liều sắt cấp tính cần được điều trị ngay sau kh uống ẳ nỗ 
hoặc súc dạ dày với sodium bicarbonate lùy thuộc vào tình trạng của bệnh! löfg5fƯỜng hợp ngộ dóc nặng, 
deferoxamine là thuốc giải độc có thể sùng tiêm truyền tĩnh mạch hoặc tiêm bắp chàm. Thẩm phân trong trường hợp. 
suy thận. Bù nước và điều chỉnh mất cân bằng diện giải nếu có; nâng huyế: áp với dopamine nếu cần thiết 

TƯƠNG TÁC THUỐC. 

bằng sirô ipecae 

° h Sử dụng cùng lúc các thuốc kháng acid vải sắt đường uống có thể làm giảm sự hấp thụ sắt. 
®_ Khi uống cùng lúc muối sắt và tetraoycline thì sự hấp thu của cả 2 chất nảy đều giảm. 
e_ Đắp ứng với sắt có thể bị châm lại khi điều trị cũng lúc với chloramphenicol. 
® Các muối sắt cũng được ghi nhận lảm giảm hấp thu và vì thế giảm sinh khả đụng và tác đệng lâm sảng của 

levodopa với carbidopa methylsopa. penicillamine, vả một số quinalone (oiprofloxacin, norloxacin, sfloXecin). 
Không nên sử dụng các chế phẩm sắt dạng uống củng lúc hoäc trong vòng 2 giờ sau khi sử dụng các thuếc này. 

Folie Acid 
© folie aoid nà thể làm tăng chuyển héa phenytoin, dẫn đến giảm nồng độ của phenytoin trong huyết thanh. 
&_ Sở dụng cùng lúc chloramphenicol và tolic acid ở những bệnh nhân bị thiểu hụt folate có thể gây đế: kháng đáp 

Tịnh và huyết với folic acid. 
Pyrldoxi 
Pyidoxine hycrochlorize có thể làm giảm tác dụng của levodopa, thuốc được dùng trong điều trị bệnh Parkinson 
€yanocobalamin 
Hấp thu vitamin B,, tử đường khả ke có thể | giảm khi dùng đổng thờ: với neomyeln, acld smlnssallcylic. các thuốc 
kháng thụ thể hista/hin H, và cclch 
Nông độ trong huyết thánh có thể bì giảm khi dòng đồng thời vải thuốc tránh thai đường uống. Cloramphenicol dùng 
ngoả. đường tiêu hóa cỏ thể làm giảm ác dụng của vitamin 8,, trong bènh thiế máu. 
Tắc dụng điều trị của vitamin B,„ có thể bị giảm Khi dàng đẳng thời với pmeprazole. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Mẫn cảm với nất cứ thành phần nào. tông công thức. 
Có bệnh u ác tính hoặc nghỉ ngö có khối 
Sắt 
Chứng nhiễm sắc tổ sắt tiên phát, loét dạ dày, viêm ruột hoặc viâm ruột kết gây loé!. 

THẬN TRỌNG. 
Sắt 
“hông nên sử dụng sắt để điều trị thiểu máu tán huyết trừ trường hợp thiểu sắt. 
“hông nên dùng sắt dạng tiêm cùng với sắt dạng uống để tránh quá thừa sắt, 
“hông dùng sắt cho những bệnh nhân đuợc truyền máu nhiều lần, do có mộ: lượng sắt đáng kể trong hemoglobin của 
rồng cầu được ttuyền. 
Pyridoxine 
Đữ liệu về tính an toàn của pyridoxin dùng với liều điều trị trong thời kỳ mang thai và lo con bú chưa ghỉ nhận tác dụng 
có hại nào đối với thai nhỉ hoặc trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cắn thận trọng khi kề đơn pyridoxi lo phụ nữ có thai 
Cự: 
Đổi với tình trạng thiểu máu ác tỉnh, cần phải dùng dủ liều lượng và kiểm tra công thức máu định kỳ mỗi 3 tháng trong 
vòng 18 tháng đầu tiến Shề đến khi ổn đỉnh, sau đỏ kiểm tra định kỳ mễi năm. Dũng cyanocobalamin có thể làm cho việc 
chẩn đoán thiếu chính xá: 
Không nên dùng, cyanncobalamin để điều tị thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lẻ trong thai kỳ vì tình trạng này là do. 
thiếu tolat 
Ảnh hưởng lên khả năng lái xa và vận hành máy mó. 

TRÌNH BÀY 
Hộp 28 vÌ x 4 viên nén bao phim, hộp 3 vÌ x 10 viên nén bao phim. 

BẢO QUÀN 
Bảo quần nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

HẠN DÙNG - 
24 tháng kể tử ngày sản xuất 

hỏng có thông tỉn liên quan. 

ĐỀ XA TẮM TAY TRẺ E| 
BÓC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC XH: SỬ DỤNG 

NẾU CÂN THÊM THÔNG TIN, XIN HÚI Ý KIÊN BẢO SỈ 
Sản xuất tại VOỐNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA 

'9-GMP, GLP, GSP. 
Số +8 g(8IP I, Bường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 

n hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đồ thị Bình Dương. 
Phường ¡Hòa Phí, Thành Phố Thủ Dầu Môi, Tỉnh Bình Oương, Việt Nam 

ĐT: 08-39621000. FAX: 08-39621010 
“Đăng xỷ nhãn hiệu: United Laboratories, Ine. 
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Size: 140x196mm


